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Virgimazone 100. 

“Đọc kỹ hướng dan sử dụng trước khi dùng ” 

“Đề xa tầm tay trẻ em " 

0 ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muồn gặp phải khi 

sử dụng thuoc”. 

1. Thành phần công thức thuốc. 

Thành phan dược chát: Clotrimazol 100mg. 

Thành phan tá dược: Hard fat (Suppocire AM), Aerosil 

2. Dạng bào chế: Viên đặt âm đạo. 

M tả dang bào ché: Viên đặt hình dạng giống như đầu viên dan, màu trắng ngà hơi đục và 

thành viên lành lặn. 

3. Chỉ định. 

Viêm âm đạo do các nguyên nhân: 

- Nắm (thường là candida). 

- Trichomonas. 

- Bội nhiềm bởi các vi khuẩn nhạy cảm với clotrimazol. 

Việc mỄng thêm thuốc kháng trichomonas để điều trị triệt để viêm âm đạo do trichomonas 

can phải được bác sĩ chỉ định. 

4. Cách dùng, liều dùng. 

Một viên đặt âm đạo mỗi budi tối trong 6 ngày liên tiếp. 

Virgimazone 100, viên đặt âm đạo nên đặt thích hợp nhất vào budi tối vào âm đạo càng sâu 

càng tốt. Tốt nhất nên đặt thuộc ở tư thé năm ngửa, đâu gôi hơi gập. 

Nếu các triệu chứng không thuyên giảm sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân cần tham vấn bác sĩ. 

Điều trị Virgimazole 100 có thể lặp lại khi cần thiết, tuy nhiên những trường hợp tái phát có 

thể do một số nguyên nhân bao gồm tiéu đường, hoặc nhiễm HIV. Bénh nhân nên dén khám 

bác sĩ nêu các triệu chứng trở lại trong vong 2 tháng. 

Không nên điều trị trong khi dang có kinh nguyệt. Việc điều trị nên hoàn tất trước ky kinh. 

Không sử dụng băng vệ sinh, dụng cụ thụt âm đạo, chất diét tỉnh trùng hoặc các sản phẩm 

âm đạo khác khi đang sử dụng thuốc. 

Tránh giao hợp khi đang sử dụng Virgimazole 100 bởi vì viêm nhiễm có thé lây truyền cho 

bạn tinh, có thé làm giảm hiệu qua và tính an toàn của các sản phâm cao su như là bao cao su 

và màng chăn. 

Viên đặt âm đạo Virgimazone 100 sử dụng được trong thời gian mang thai nhưng không 

được dùng dụng cụ đặt thuốc. 

Thuốc dùng cho người lớn và trẻ em từ 12 tudi trở lên. 

5. Chống chỉ định.
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Quá mẫn cảm với clotrimazole hoặc bất kỳ thành phần nào khác trong thuốc này. 

6. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc. 
Néu bệnh nhân có sốt (nhiệt độ 38°C hoặc cao hơn), đau bụng dưới, đau lưng, dịch tiét âm 
đạo có mùi hoi, buồn nôn, xuất ủyểt âm đạo, và / hoặc liên quan đến đau vai, bệnh nhân nên 

tham khảo ý kiên bác sĩ. 

Cảnh báo: Néu sử dụng Virgimazole 100 và các sản phẩm cao su (ví dụ: bao cao su, mang 

chắn) cùng lúc, chức năng của các sản phẩm này có thể bị giảm do các thành phần tá dược 

chứa trong đó và do đó tính an toàn của các sản phẩm này có thé bị suy giảm. Hiệu quả là 

tạm thời và chỉ xảy ra trong quá trình điều trị. 

Tránh tiếp xúc với mắt. 
Không được uống. 

7. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú. 

Phụ nữ có thai 

Dữ liệu từ một số lượng lớn phụ nữ mang thai bị phơi nhiễm (n = 5710) cho thấy 

clotrimazole không có tác dụng không mong muốn đối với thai kỳ và sức khoe của thai 

nhi/trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, có nghi ngờ rằng clotrimazole có thể làm tăng nguy cơ sảy thai tự 

nhién khi sử dụng qua đường âm đạo trong ba tháng đầu của thai kỳ. Cho đến nay, không có 

thêm dữ liệu dịch tễ học có liên quan. Các nghiên cứu trên động vật cho thấy không có tác 

dụng không mong. muốn trực tiếp hoặc gián tiếp lên quá trình mang thai, sự phát triển của 

phôi thai/thai nhi, quá trình sinh nở hoặc sự phát triển sau sinh. 

Vi vy, Virgimazole 100 có thể được sử dụng trong thời kỳ mang thai nhưng kèm theo sự 

giám sát y tế. Cần thận trọng khi kê đơn Virgimazole 100 cho phụ nữ mang thai trong ba 

tháng đầu. Trong thời kỳ mang thai, việc dleu tri nén được bác sĩ thực hiện bằng kem bôi âm 

đạo hoặc bằng viên đặt âm đạo mà khong cần dụng cụ đặt. 

Phụ nữ cho con bú 

Khi sử dụng qua đường âm đạo, sự hấp thu toàn thân thấp, do đó việc sử dụng trong thời 

gian cho con bú không gây nguy hiểm cho trẻ sơ sinh. Tuy nhién, chi nên sử dụng 

Virgimazole 100 trong thời kỳ cho con bú theo hướng dẫn của bác sĩ. 

8. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc. 

Thuốc không có hoặc ảnh hưởng không đáng kể đến khả năng lái xe hoặc vận hành máy 

móc. 

9. Tương tác, tương Ky, của thuốc. 

Tương tác của thuốc. 

Hãy cho bác sĩ hoặc dược sĩ biết nếu đang dùng, gan đây đã dùng hoặc có thé dùng bit ky 

loại thuốc nào khác. 

Điều trị đồng thời clotrimazole dùng qua đường âm đạo và tacrolimus đường uống (thuốc ức 

chế miễn dịch FK-506) có thể dẫn đến tăng cả nong độ tacrolimus va sirolimus trong huyết 

tương. Do đó, benh nhân cần được theo dõi cần thận các triéu chứng của quá liều tacrolimus 

hoặc sirolimus; nếu cần thiết bằng cách xác định nồng độ trong huyết tương tương ứng.



https://trungtamthuoc.com/ 

Clotrimazole làm giảm hiệu quả của amphotericin và các kháng sinh polyen khác (nystatin, 

natamycin). 

Tương ky của thuốc. 
Chưa rõ. 

Do ’khéng có các nghién cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các 

thuộc khác 

10. Tác dụng không mong muốn của thuốc. 

Các tần số sau đây được sử dụng để đánh giá tác dụng không mong muốn: Rất phd biến 

Œ1/10), phổ biến (<1/100, <1/10); không phé biến (<1/1000, <1/100), hiếm (<1/10.000, 

<1/1000), rất hiém (<1/10.000), không rõ (không thé ước tính từ dữ liệu sẵn có). 

Các phản ứng bất lợi sau đây đã được xác định trong quá trình sử dụng clotrimazole sau khi 

được phê duyệt. Vì những điều này được báo cáo một cách tự nguyện bởi các nhóm bệnh 

nhân không rõ số hxợng bệnh nhân nen tần suất không thé ước tính dựa trên dữ liệu có sẵn. 

Rồi loạn hệ théng mién dịch (tan số không rõ): Phản ứng di ứng (phát ban, hạ huyết áp, khó 

thở, ngất xỉu). 

Rồi loạn hệ thống sinh san và vú (không rõ tân sudt): ngứa, rát, châm chich, ban đỏ, kích 

ứng da, phát ban, bong da bộ phận sinh dục, phù nề, khó chịu, đau vùng chiu, chảy máu âm 

đạo. 

Rồi loạn tiêu hóa (không rõ tân suất): Đau bụng 

Báo cáo tác dụng không mong muốn 

Báo cáo các phản ứng bt lợi nghi ngờ sau khi được điều trị là rất quan trọng. Cho phép theo 

dõi liên tục ty lệ lợi ich-nguy cơ của thuốc. Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe được yêu cầu 

báo cáo bất kỳ tác dụng không mong muốn nào khi gặp phải. 

11.Quá liều và cách xử trí. 

Hầu hết không có nguy cơ nhiễm độc cấp tinh xảy ra sau liều đơn hoặc udng phải do vô tình. 

Không có thuốc giải độc đặc hiệu. 

12. Đặc tính dược lực học 

Mã ATC: G01AF02 

Nhóm tác dụng dược lý: Thuốc chống nhiễm trùng và sát trùng phụ khoa - dẫn xuất 

imidazole 

13. Quy cách đóng gói. 

Hộp 1 vỉ x 6 viên; Hộp 2 vỉ x 6 viên. 

14. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc. 

Báo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. 

Han dùng của thuốc: 36 tháng ké từ ngày sản xuất. 

Tiêu chuẩn chat lượng của thuốc: TCCS. 

15. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc.
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HN CÔNG TY CỎ PHAN DƯỢC HA TĨNH 
Ở Địa chỉ: Số 167, đường Hà Huy Tập, phường Nam Hà, thành phố Ha 

HADIPHAR  Tĩnh tỉnh Hà Tinh. 


